
 

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP 
THAN-KHOÁNG SẢN VIỆT NAM 

CÔNG TY NHÔM LÂM ĐỒNG - TKV 
Số: 1277/LDA-VT 

V/v thư ngỏ đề nghị báo giá dự toán đơn hàng 
mua sắm vật tư cây trồng, ống thép, ống nhựa và 
phụ kiện các loại vật tư phát sinh tháng 04 năm 

2026 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Lâm Đồng, ngày 06 tháng 04 năm 2026 

 

                 

Kính gửi: Các nhà cung cấp vật tư. 

 

Công ty Nhôm Lâm Đồng - TKV (Gọi tắt là LDA) đang có nhu cầu mua sắm 
vật tư cây trồng, ống thép, ống nhựa và phụ kiện các loại vật tư phát sinh tháng 04 
năm 2026. Để có cơ sở lập dự toán đơn hàng phù hợp với giá cả thị trường và tình 
hình thực tế của LDA, kính mời các nhà cung cấp vật tư có đủ điều kiện và năng lực 
kinh nghiệm đáp ứng yêu cẩu tham gia báo giá. Cụ thể như sau: 

I.Thông tin và yêu cầu về hàng hóa, vật tư:  
1. Tên đơn hàng: Mua sắm vật tư cây trồng, ống thép, ống nhựa và phụ kiện 

các loại vật tư phát sinh tháng 04 năm 2026. 
2. Danh mục vật tư, hàng hóa, số lượng và quy cách: 
- Tên/chủng loại hàng hóa/quy cách, đặc tính kỹ thuật: Các chủng loại hàng 

hóa, vật tư như danh mục nêu tại Cột 2 Phụ lục 1 kèm theo. 
- Số lượng/khối lượng cung cấp: Khối lượng yêu cầu cung cấp đối với từng 

chủng loại vật tư nêu tại Cột 4 Phụ lục 1 kèm theo. 
3. Yêu cầu về nhà sản xuất (hãng sản xuất), xuất xứ hàng hóa:  
- Hàng hóa, vật tư cung cấp phải có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, hợp pháp. 

Trong biểu giá chào giá nhà cung cấp phải điền rõ nhà sản xuất vào Cột 4; nguồn 
gốc, xuất xứ của hàng hóa ghi vào Cột 4 Phụ lục 2. 

- Giấy chứng nhận chất lượng xuất xưởng hoặc văn bản tương đương do nhà 
sản xuất cấp/Giấy cam kết chất lượng và xuất xứ hàng hoá như quy định tại Cột 6-
Phụ lục số 01 – “ Chi tiết thông tin, yêu cầu về hàng hóa”.   

4. Thời gian, tiến độ cung cấp:  
- Thời gian cung cấp:năm 2026 
- Tiến độ cung cấp: Chi tiết như Cột 5-Phụ lục 01. 
5. Địa điểm giao nhận: Kho của LDA tại nhà máy alumina, xã Bảo Lâm 1, tỉnh 

Lâm Đồng (Nhà cung cấp tự xuống hàng và chuyển vào kho của LDA).  
Nhà cung cấp tham khảo mẫu báo giá hàng hóa theo phụ lục số 02 của văn bản 

này. 
II. Các yêu cầu và chỉ nhận nộp bảng báo giá: 
1. Yêu cầu bảng báo giá: 
- Nhà cung cấp tham gia báo giá dự toán chuẩn bị 01 bảng báo giá dự toán (báo 

giá bản giấy hoặc bản scan màu; kèm theo USB chứa bảng Files Excel-Phụ lục 2 
kèm theo), điền đầy đủ các thông tin theo mẫu tại Biểu mẫu Phụ lục 2 kèm theo.  

- Hiệu lực bảng báo giá tối thiểu 45 ngày kể từ ngày kể từ ngày báo giá 
2. Chỉ dẫn nộp bảng báo giá: 
- Địa chỉ nộp, tiếp nhận Bảng báo giá:  
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+) Tổ tư vấn lựa chọn NCC vật tư - Công ty Nhôm Lâm Đồng - TKV.  
+) Địa chỉ: Đường Phan Đình Phùng, Tổ 15, xã Bảo Lâm 1, tỉnh Lâm Đồng.  
+) Điện thoại: 02633.961.682/ Fax: 02633.961.680. - Ngoài ra nhà cung cấp có 

thể gửi bảng báo giá (bản scan màu) đồng thời qua địa chỉ email: 
vattuktcn@gmail.com.  

- Thời điểm hết hạn tiếp nhận bảng báo giá: 10h00 phút ngày 10 tháng 04 năm 
2026. 

Trân trọng./. 

  
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Giám đốc (b/cáo); 
- Đăng tải Web LDA; 
- Tổ tư vấn LCNCC vật tư; 
- Lưu: VT, PVT. 

 KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 
 
 
 
 

Nguyễn Đức Thái 
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Phụ lục 1: 
 

CHI TIẾT THÔNG TIN, YÊU CẦU VỀ HÀNG HÓA 

STT  
 Tên, chủng loại, Quy cách, đặc 

tính kỹ thuật  
 Đvt  

 Yêu cầu của hàng hóa, vật tư  

 Số 
lượng  

 Tiến độ cung cấp  
 Các yêu cầu 

khác  
 Ghi 
chú  

 (1)   (2)   (3)   (4)   (5)   (6)   (7)  

1   Cây vạn tuế, cao 1m  Cây 7 
 Cấp hàng trước 

15/05/2026  

 Cam kết 
chất lượng và 
xuất xứ hàng 

hoá  

  

2  
 Cây Thông caribe: cao 0,5-
0,7 m, đk thân 2-3 cm  

Cây 3.074 
 Cấp hàng trước 

15/05/2026  

 Cam kết 
chất lượng và 
xuất xứ hàng 

hoá  

  

3  
 Cây Sao đen cao 3,5-4 m, 
đk thân 15-20 cm  

Cây 11 
 Cấp hàng trước 

15/05/2026  

 Cam kết 
chất lượng và 
xuất xứ hàng 

hoá  

  

4  
 Cây long não cao 3,5-4 m, 
đk thân 14-15 cm  

Cây 10 
 Cấp hàng trước 

15/05/2026  

 Cam kết 
chất lượng và 
xuất xứ hàng 

hoá  

  

5  

 Cây osaka nhật bông vàng, 
cao 1,2-1,7 m, đk thân 15-
20  

Cây 12 
 Cấp hàng trước 

15/05/2026  

 Cam kết 
chất lượng và 
xuất xứ hàng 

hoá  

  

6  
 Cây sanh,cao 1,2-1,7 m, đk 
thân 15-20 cm  

Cây 8 
 Cấp hàng trước 

15/05/2026  

 Cam kết 
chất lượng và 
xuất xứ hàng 

hoá  

  

7  
 Cây lộc vừng: cao 5m, đk 
thân 55cm  

Cây 1 
 Cấp hàng trước 

15/05/2026  

 Cam kết 
chất lượng và 
xuất xứ hàng 

hoá  

  

8  
 Cây sakê, chiều cao 5-6m, 
đk thân 20-30cm  

Cây 1 
 Cấp hàng trước 

15/05/2026  

 Cam kết 
chất lượng và 
xuất xứ hàng 

hoá  

  

9  
 Cây chuỗi ngọc, cao 25cm, 
đường kính bầu 10cm  

Cây 2.165 
 Cấp hàng trước 

15/05/2026  

 Cam kết 
chất lượng và 
xuất xứ hàng 

hoá  
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STT  
 Tên, chủng loại, Quy cách, đặc 

tính kỹ thuật  
 Đvt  

 Yêu cầu của hàng hóa, vật tư  

 Số 
lượng  

 Tiến độ cung cấp  
 Các yêu cầu 

khác  
 Ghi 
chú  

 (1)   (2)   (3)   (4)   (5)   (6)   (7)  

10  

 Cây bỏng nẻ , cao 20-25 
cm, ĐK chậu 15 cm (cây 
đường viền)  

Cây 3.000 
 Cấp hàng trước 

15/05/2026  

 Cam kết 
chất lượng và 
xuất xứ hàng 

hoá  

  

11  
 Cây hoa mua úc tím, đk 
thân 10-20cm, cao 1m  

Cây 133 
 Cấp hàng trước 

15/05/2026  

 Cam kết 
chất lượng và 
xuất xứ hàng 

hoá  

  

12  
 Cây Mai Xanh Thái, size 
0,8-1m  

Cây 16 
 Cấp hàng trước 

15/05/2026  

 Cam kết 
chất lượng và 
xuất xứ hàng 

hoá  

  

13  
 Cây cọ Bạc (kè bạc): cao 
1,5-2m, đk thân 10-15 cm  

Cây 8 
 Cấp hàng trước 

15/05/2026  

 Cam kết 
chất lượng và 
xuất xứ hàng 

hoá  

  

14  

 Cây hồng lộc cao 1.2-1.5m, 
đường kính thân 3-5cm, bầu 
40cm  

Cây 30 
 Cấp hàng trước 

15/05/2026  

 Cam kết 
chất lượng và 
xuất xứ hàng 

hoá  

  

15   Cây Tùng búp 1,5 -1,7 m  Cây 12 
 Cấp hàng trước 

15/05/2026  

 Cam kết 
chất lượng và 
xuất xứ hàng 

hoá  

  

16  
Cây tường vy: cao 1,0-1,2m 
(5 màu) 

Cây 60 
 Cấp hàng trước 

15/05/2026  

 Cam kết 
chất lượng và 
xuất xứ hàng 

hoá  

  

17  
Cây xác pháo màu đỏ tươi: 
cao 40-60cm 

Cây 150 
 Cấp hàng trước 

15/05/2026  

 Cam kết 
chất lượng và 
xuất xứ hàng 

hoá  

  

18  
Cỏ lạc: cao 10cm, đk bầu 
10-15cm 

Bầu 1.400 
 Cấp hàng trước 

15/05/2026  

 Cam kết 
chất lượng và 
xuất xứ hàng 

hoá  

  

19  
Hoa giấy (leo giàn): cao 
1,5m, đk gốc 3-5cm: 

Cây 2 
 Cấp hàng trước 

15/05/2026  

 Cam kết 
chất lượng và 
xuất xứ hàng 

hoá  

  



5 
 

STT  
 Tên, chủng loại, Quy cách, đặc 

tính kỹ thuật  
 Đvt  

 Yêu cầu của hàng hóa, vật tư  

 Số 
lượng  

 Tiến độ cung cấp  
 Các yêu cầu 

khác  
 Ghi 
chú  

 (1)   (2)   (3)   (4)   (5)   (6)   (7)  

20  
Hoa Rạng Đông cao 40-60 
cm, màu cam 

Cây 4 
 Cấp hàng trước 

15/05/2026  

 Cam kết 
chất lượng và 
xuất xứ hàng 

hoá  

  

21  
Cây Xoài Cát Hòa Lộc thân 
cao 1-1,5 m 

Cây 10 
 Cấp hàng trước 

15/05/2026  

 Cam kết 
chất lượng và 
xuất xứ hàng 

hoá  

  

22  
Cây mít tố nữ thân cao 1-1,5 
m 

Cây 10 
 Cấp hàng trước 

15/05/2026  

 Cam kết 
chất lượng và 
xuất xứ hàng 

hoá  

  

23  
Giống cây ổi lê Đài loan F1, 
thân cao 1 m 

Cây 20 
 Cấp hàng trước 

15/05/2026  

 Cam kết 
chất lượng và 
xuất xứ hàng 

hoá  

  

24  

Phân bò đã xử lý (phân bò 
60%, hữu cơ 10%, độ ẩm 
30%) bao loại 25kg 

Bao 137 
 Cấp hàng trước 

15/05/2026  

 Cam kết 
chất lượng và 
xuất xứ hàng 

hoá  

  

25  Cọc chống cao 1,7-2,0m Cọc 3.279 
 Cấp hàng trước 

15/05/2026  

 Cam kết 
chất lượng và 
xuất xứ hàng 

hoá  

  

26  

Gạch block bê tông (đặc): 
kích thước rộng 8cm dài 
18cm cao 5cm 

Viên 2.000 
 Cấp hàng trước 

15/05/2026  

 Cam kết 
chất lượng và 
xuất xứ hàng 

hoá  

  

27  Co hàn Ø49mm Cái 20 
 Cấp hàng trước 

15/05/2026  

 Cam kết 
chất lượng và 
xuất xứ hàng 

hoá  

  

28  Tê hàn Ø49mm Cái 10 
 Cấp hàng trước 

15/05/2026  

 Cam kết 
chất lượng và 
xuất xứ hàng 

hoá  

  

29  Lơi hàn Ø49mm Cái 6 
 Cấp hàng trước 

15/05/2026  

 Cam kết 
chất lượng và 
xuất xứ hàng 

hoá  
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STT  
 Tên, chủng loại, Quy cách, đặc 

tính kỹ thuật  
 Đvt  

 Yêu cầu của hàng hóa, vật tư  

 Số 
lượng  

 Tiến độ cung cấp  
 Các yêu cầu 

khác  
 Ghi 
chú  

 (1)   (2)   (3)   (4)   (5)   (6)   (7)  

30  Tê ren Ø49/34mm Cái 12 
 Cấp hàng trước 

15/05/2026  

 Cam kết 
chất lượng và 
xuất xứ hàng 

hoá  

  

31  
Thép ống đúc SCH40 
Ø34mm 

Mét 42 
 Cấp hàng trước 

15/05/2026  

 Cam kết 
chất lượng và 
xuất xứ hàng 

hoá  

  

32  
Thép ống đúc SCH40 
Ø49mm 

Mét 450 
 Cấp hàng trước 

15/05/2026  

 Cam kết 
chất lượng và 
xuất xứ hàng 

hoá  

  

33  

Béc phun Ø34mm (Béc tưới 
cây cánh đập phi 34, 4 tia - 
VAN 4-34) 

Cái 12 
 Cấp hàng trước 

15/05/2026  

 Cam kết 
chất lượng và 
xuất xứ hàng 

hoá  

  

34  
Hai đầu ren ngoài inox 
Ø34mm (20cm) 

Cái 48 
 Cấp hàng trước 

15/05/2026  

 Cam kết 
chất lượng và 
xuất xứ hàng 

hoá  

  

35  Cao su non Cuộn 24 
 Cấp hàng trước 

15/05/2026  

 Cam kết 
chất lượng và 
xuất xứ hàng 

hoá  

  

36  Van bi tay gạt inox phi 34 Cái 12 
 Cấp hàng trước 

15/05/2026  

 Cam kết 
chất lượng và 
xuất xứ hàng 

hoá  

  

37  Van bi tay gạt inox phi 49 Cái 1 
 Cấp hàng trước 

15/05/2026  

 Cam kết 
chất lượng và 
xuất xứ hàng 

hoá  

  

38  
Ống nhựa PVC Bình Minh 
phi 27 

Mét 200 
 Cấp hàng trước 

15/05/2026  

 Cam kết 
chất lượng và 
xuất xứ hàng 

hoá  

  

39  Tê Bình Minh phi 27 Cái 10 
 Cấp hàng trước 

15/05/2026  

 Cam kết 
chất lượng và 
xuất xứ hàng 

hoá  
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STT  
 Tên, chủng loại, Quy cách, đặc 

tính kỹ thuật  
 Đvt  

 Yêu cầu của hàng hóa, vật tư  

 Số 
lượng  

 Tiến độ cung cấp  
 Các yêu cầu 

khác  
 Ghi 
chú  

 (1)   (2)   (3)   (4)   (5)   (6)   (7)  

40  

Béc tưới cây phun mưa 
SD9000 chân ren phi 17mm 
không bù áp 

Cái 50 
 Cấp hàng trước 

15/05/2026  

 Cam kết 
chất lượng và 
xuất xứ hàng 

hoá  

  

41  
Keo dán ống Bình Minh 
500gam 

Hộp 3 
 Cấp hàng trước 

15/05/2026  

 Cam kết 
chất lượng và 
xuất xứ hàng 

hoá  

  

42  
Tê nhựa PVC Bình Minh tê 
27/21 

Cái 50 
 Cấp hàng trước 

15/05/2026  

 Cam kết 
chất lượng và 
xuất xứ hàng 

hoá  

  

43  
ống nhựa PVC Bình Minh 
phi 21 

mét 60 
 Cấp hàng trước 

15/05/2026  

 Cam kết 
chất lượng và 
xuất xứ hàng 

hoá  

  

44  
Nối 21mm ren trong 17 lục 
giác ( N21-RT17*LG) 

Cái 50 
 Cấp hàng trước 

15/05/2026  

 Cam kết 
chất lượng và 
xuất xứ hàng 

hoá  

  

45  
Co nhựa 90 độ PVC 
D90mm 

Cái 20 
 Cấp hàng trước 

15/05/2026  

 Cam kết 
chất lượng và 
xuất xứ hàng 

hoá  

  

46  Tê nhựa PVC D90mm Cái 8 
 Cấp hàng trước 

15/05/2026  

 Cam kết 
chất lượng và 
xuất xứ hàng 

hoá  

  

47  Lơi nhựa PVC D90mm Cái 6 
 Cấp hàng trước 

15/05/2026  

 Cam kết 
chất lượng và 
xuất xứ hàng 

hoá  

  

       *Ghi chú:  

- 01 USB hoặc đĩa CD có chứa nội dung Biểu của biểu mẫu số 02: "Biểu giá chào 
hàng" bằng file mềm Excel. Nhà cung cấp ghi rõ: “Kèm theo USB hoặc CD (chứa nội 
dụng file mềm biểu mấu số 2)”. 

- Đối với các Mục không tham gia chào giá thì số thứ tự Danh mục vật tư trong 
Biểu giá chào hàng giữ nguyên (không được xóa), các thông tin còn lại như: Số lượng; 
Đơn giá; Thành tiền ghi là “0” hoặc ghi là “Không tham gia”. 
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Phụ lục 02 

Tên nhà cung cấp:…………….. 

Địa chỉ:………. 

Số ĐT liên lạc/Email/fax 

BIỂU BÁO GIÁ HÀNG HÓA 

.........,ngày .....tháng......năm ....... 

            Căn cứ đề nghị của LDA tại thư ngỏ số ....../LDA-VT ngày .../..../năm 202.... 
Công ty chúng tôi gửi đến quý Công ty báo giá hàng hóa như sau: 

STT 
Tên vật tư/hàng hóa Ký mã hiệu, 
nhãn mác, quy cách, đặc tính kỹ 

thuật 

Nhà 
sản 

xuất(
Hãng 
sản 

xuất) 

Xuất 
xứ 

Thời 
gian,  

tiến độ 
cung 
cấp 

Các tài 
liệu, hồ sơ 
cam kết 
kèm theo 

(thời gian 
bảo hành) 

Đơn vị 
tính 

Khối 
lượng 

Đơn giá 
(VND) 

Giá trị 
chào 

(VND) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

1          

2          

 Tổng cộng giá chào trước thuế:  

 Thuế GTGT:  

 Tổng cộng giá chào sau thuế:  

 (Bằng chữ: ……………………………….)  

Các điều kiện thương mại kèm theo: 

- Hiệu lực của Báo giá....ngày, kể từ ngày ký; 

- Thời gian thanh toán:.......................... 

Đại diện hợp pháp của nhà cung cấp 

[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 

 

 

 

 

 

 

 


